
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

STT Mã số SV Họ và Tên
Ngày 
sinh Lớp

1 B1500008 Lâm Chí Công CA15X5A2
2 B1500010 Trịnh Thúy Huỳnh CA15X5A2
3 B1500012 Kim Thủy Yến Nhi CA15X5A2
4 B1500014 Sơn Thị Na Ri CA15X5A2
5 B1508755 Lý Thanh Chung CA15X5A2
6 B1508756 Trần Thị Thu Dung CA15X5A2
7 B1508757 Phạm Hữu Dư CA15X5A2
8 B1508758 Thạch Thị Chanh Đavy CA15X5A2
9 B1508759 Tăng Phát Đạt CA15X5A2

10 B1508760 Kim Thị Ngọc Điệp CA15X5A2
11 B1508762 Nguyễn Thị Hồng Gấm CA15X5A2
12 B1508763 Hoàng Thị Ngọc Huỳnh Giao CA15X5A2
13 B1508764 Cao Văn Giỏi CA15X5A2
14 B1508765 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CA15X5A2
15 B1508766 Nguyễn Thị Mai Hân CA15X5A2
16 B1508767 Lê Trọng Hiếu CA15X5A2
17 B1508768 Nguyễn Hoài Hiếu CA15X5A2
18 B1508769 Đoàn Văn Hoài CA15X5A2
19 B1508770 Hồ Nguyễn Thanh Huy CA15X5A2
20 B1508771 Dư Chấn Hưng CA15X5A2
21 B1508772 Nguyễn Văn Hữu CA15X5A2
22 B1508773 Trần Trọng Khang CA15X5A2
23 B1508774 Nguyễn Văn Khá CA15X5A2
24 B1508775 Lê Thị Huyền Lê CA15X5A2
25 B1508776 Phạm Thiên Long CA15X5A2
26 B1508777 Nguyễn Hữu Lợi CA15X5A2
27 B1508778 Phạm Thị Bích Mai CA15X5A2
28 B1508779 Đinh Thị Diễm My CA15X5A2
29 B1508781 Chau Na CA15X5A2
30 B1508782 Nguyễn Thị Kim Ngân CA15X5A2
31 B1508783 Nguyễn Thị Như Ngọc CA15X5A2
32 B1508784 Nguyễn Thị Thảo Nguyên CA15X5A2
33 B1508785 Phan Hữu Nhân CA15X5A2
34 B1508786 Trần Yến Nhi CA15X5A2
35 B1508788 Hồ Thị Huỳnh Như CA15X5A2
36 B1508791 Phan Cẩm Tú Quyên CA15X5A2
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37 B1508792 Nguyễn Thanh Tấn CA15X5A2
38 B1508793 Chau Thai CA15X5A2
39 B1508794 Nguyễn Ngọc Thành CA15X5A2
40 B1508795 Trần Thị Thu Thảo CA15X5A2
41 B1508796 Nguyễn Hữu Thắng CA15X5A2
42 B1508797 Phan Văn Thịnh CA15X5A2
43 B1508798 Phan Thị Kiều Thu CA15X5A2
44 B1508799 Nguyễn Thanh Thùy CA15X5A2
45 B1508800 Đỗ Nhật Thư CA15X5A2
46 B1508801 Phạm Ngọc Trúc Thư CA15X5A2
47 B1508802 Hồ Thị Kiều Tiên CA15X5A2
48 B1508803 Trần Niên Tòng CA15X5A2
49 B1508806 Nguyễn Thị Diễm Trinh CA15X5A2
50 B1508808 Bùi Minh Trí CA15X5A2
51 B1508810 Trần Văn Tuân CA15X5A2
52 B1508811 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền CA15X5A2
53 B1508812 Đặng Phương Vinh CA15X5A2
54 B1508813 Đặng Thị Kim Yến CA15X5A2
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